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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 103: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm định kỳ hệ thống chữa cháy, hệ thống báo cháy và chữa cháy trung tâm, hệ thống làm lạnh thuộc hệ thống PCCC bằng CO2, máy phát điện; 
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2025; 
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 
- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 
- Thời gian tổ chức lựa chọn Nhà thầu: 55 ngày; 
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn Nhà thầu: Quý IV/2025; 
-  Loại Hợp đồng: đơn giá cố định; 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng; 
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng. 
2. Mục tiêu công việc:
Thực hiện đầy đủ phạm vi công việc theo Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) – Phạm vi cung cấp
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1 Yêu cầu chung:   
- Tổ chức thực hiện dịch vụ đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 
- Cung cấp những cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng. 
- Hàng hóa nhà thầu cung cấp phải đảm bảo về chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đối với các hàng hóa có yêu cầu kiểm định theo quy định của pháp luật hiện hành phải có tem kiểm định trên hàng hóa.
- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải phù hợp với kế hoạch tổ chức cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
- Yêu cầu về phương pháp thực hiện gói thầu: Bằng kinh nghiệm của Nhà thầu, Nhà thầu phải đề xuất phương pháp thực hiện gói thầu, đảm bảo phù hợp với giải pháp thực hiện gói thầu và biện pháp tổ chức duy tu, duy trì. Đề xuất phối hợp với các cơ quan chức năng nhà sản xuất, chế tạo (nếu cần) để thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng. 
- Trước thi tiến hành thi công sửa chữa, bảo dưỡng, Nhà thầu phải đệ trình cho Chủ đầu tư phương án thi công để được phê duyệt. 
- Việc triển khai không làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất của Nhà máy 
- Nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật thường trực ở Nhà máy để phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố để có những biện pháp khắc phục phù hợp và kịp thời đưa hệ thống vào trạng thái hoạt động bình thường. 
- Giúp duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại cơ sở. 
- Đảm bảo sau khi sửa chữa, bảo dưỡng các tính năng kỹ thuật ban đầu của hệ thống được khôi phục và duy trì; không làm biến dạng, thay đổi đặc điểm kỹ thuật của thiết bị. 
3.2 Yêu cầu cụ thể:  
3.2.1 Yêu cầu về khảo sát, kiểm tra:   
Nhà thầu có thể tự đi khảo sát hiện trường để thu thập, đánh giá hiện trạng chi tiết của từng thiết bị trong hệ thống từ đó đưa ra giải pháp, phương án kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công phù hợp. Nếu nhà thầu thực hiện khảo sát hiện trường của chủ đầu tư, đề nghị Quý nhà thầu gửi công văn đăng ký tham gia khảo sát trước ít nhất 03 ngày làm việc trước thời điểm khảo sát. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ cử cán bộ hướng dẫn các nhà thầu đi khảo sát. 
Ghi chú: Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập E-HSDT thuộc trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với Nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác.
3.2.2 Giải pháp, phương án kỹ thuật thực hiện dịch vụ: 
Nhà thầu cần nêu giải pháp, phương án kỹ thuật trong quá trình thực hiện (không giới hạn) nhưng thỏa mãn các yêu cầu chính cụ thể như sau:
3.2.2.1 Giải pháp, phương án kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm định kỳ hệ thống chữa cháy, HT báo cháy và chữa cháy trung tâm:
- Thực hiện công tác bảo dưỡng 1 năm/1 lần đối với tất cả các hạng mục thiết bị của gói thầu.
- Trình nhà máy phê duyệt PAKT (Biện pháp thi công, biện pháp an toàn, môi trường, PCCN, ATVSLĐ…) trước khi tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng để có biện pháp thi công phù hợp với công nghệ của thiết bị, phù hợp với tình trạng và điệu kiện cụ thể tại hiện trường. Có các biện pháp an toàn đảm bảo trong An toàn thiết bị, PCCC…
- Nội dung thực hiện: Nhà thầu phải khảo sát toàn bộ hệ thống, đưa ra biên bản kiểm tra, để thu thập, đánh giá hiện trạng chi tiết của từng thiết bị/hệ thống, từ đó đề xuất vật tư để sửa chữa. Nhà thầu phải hoàn thiện biên bản kiểm tra trình cho chủ đầu tư để kiểm tra, xác nhận hiện trạng thiết bị và khối lượng vật tư đề xuất cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa.
- Nhà thầu phải trình bày phương án bố trí nhân lực trong đó, quy định trách nhiệm của từng chức danh từ công tác chuẩn bị, công tác thực hiện.
- Nhà thầu có cam kết nhân lực thi công đủ trình độ chuyên môn để thực hiện công việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ theo phương án đề ra và phải bố trí nhân lực phục vụ công tác hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan khác.
- Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị sau khi nhận đủ vật tư từ chủ đầu tư hoặc sau khi nghiệm thu hàng hóa mà bên nhà thầu cung cấp.
- Trước khi tiến hành nghiệm thu xác nhận, nhà thầu phải mời chủ đầu tư đến nghiệm thu, xác nhận thông qua email, điện thoại hoặc zalo… để chủ đầu tư chủ động, sắp xếp thời gian.
- Lập biên bản nghiệm thu sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, sửa chữa
- Nhà thầu căn cứ vào tài liệu thiết bị của NSX, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì của từng thiết bị trong hệ thống của Nhà máy, từ đó đưa ra giải pháp, phương án kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công sơ bộ phù hợp với hệ thống/thiết bị của Nhà máy, theo đó giải pháp, phương án kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tối thiểu nhưng không giới hạn bao gồm các nội dung như dưới đây:
	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ

	1
	Sửa chữa, bảo dưỡng trung tâm báo cháy (như FMZ 5000, Hochiki HCP1008, Hochiki 32 kênh, Hochiki 8 loop, Hochiki 2 loop, Hochiki 4 loop, Teletek Mag8, YunYang 5 kênh, Horing 5 kênh, Kidde Fire, Siemens…)
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị trong tủ trung tâm báo cháy;
- Khắc phục, sửa chữa các lỗi thiết bị trong tủ trung tâm báo cháy (nếu có);
- Vệ sinh, siết lại các cầu đấu trong tủ trung tâm báo cháy.

	2
	Bảo trì, sửa chữa bộ nguồn
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động bộ nguồn;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	3
	Bảo trì, sửa chữa module loop
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi(nếu có)

	4
	Bảo trì, sửa chữa module nhánh
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	5
	Bảo trì, sửa chữa module điều khiển
	·  Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	6
	Bảo trì, sửa chữa module rơ le
	·  Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
·  Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	7
	Bảo trì, sửa chữa module kết nối
	·  Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
·  Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	8
	Bảo trì, sửa chữa card mạng cáp quang
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động Card;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	9
	Tháo thiết bị đầu báo khói địa chỉ 
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản thiết bị đầu báo sau tháo.

	10
	Bảo trì, sửa chữa, hiệu chỉnh, thử  nghiệm độ nhạy đầu báo khói địa chỉ bằng thiết bị chuyên dụng
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đầu báo;
- Vệ sinh các chi tiết của đầu báo;
- Khắc phục lỗi, hiệu chỉnh lại đầu báo (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đầu báo sau khi bảo dưỡng.

	11
	Lắp đặt lại thiết bị đầu báo khói địa chỉ sau khi bảo trì
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp thiết bị đầu báo sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra, thử nghiệm đầu báo sau lắp đặt đảm bảo đầu báo hoạt động bình thường.

	12
	Tháo thiết bị đầu báo nhiệt địa chỉ 
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản thiết bị đầu báo sau tháo.

	13
	Bảo trì, sửa chữa, hiệu chỉnh, thử nghiệm độ nhạy đầu báo nhiệt địa chỉ bằng thiết bị chuyên dụng
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đầu báo;
- Vệ sinh các chi tiết của đầu báo;
- Khắc phục lỗi, hiệu chỉnh lại đầu báo (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đầu báo sau khi bảo dưỡng.

	14
	Lắp đặt lại thiết bị đầu báo nhiệt địa chỉ sau khi bảo trì
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp thiết bị đầu báo sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra, thử nghiệm đầu báo sau lắp đặt đảm bảo đầu báo hoạt động bình thường.

	15
	Tháo nút nhấn khẩn báo cháy bảo trì, bảo dưỡng
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản nút nhấn sau tháo.

	16
	Bảo trì, sửa chữa, thử nghiệm giả lập tác động nút nhấn khẩn báo cháy 
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của nút nhấn khẩn báo cháy;
- Vệ sinh các chi tiết của nút nhấn khẩn báo cháy;
- Khắc phục lỗi nút nhấn khẩn báo cháy (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động nút nhấn khẩn báo cháy sau khi bảo dưỡng

	17
	Lắp đặt lại nút nhấn khẩn báo cháy sau bảo trì
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc; 
- Lắp thiết bị nút nhấn khẩn báo cháy sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra trạng thái nút nhấn, khả năng đáp ứng khi kích hoạt sau lắp đặt đảm bảo hoạt động bình thường.

	18
	Tháo tổ hợp chuông đèn báo cháy 
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản chuông đèn báo cháy sau tháo.

	19
	Bảo trì, bảo dưỡng tổ hợp chuông đèn báo cháy 
	-	Kiểm tra tình trạng hoạt động của tổ hợp chuông đèn báo cháy;
- Vệ sinh các chi tiết của tổ hợp chuông đèn báo cháy;
- Khắc phục lỗi của tổ hợp chuông đèn báo cháy (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động tổ hợp chuông đèn báo cháy sau khi bảo dưỡng.

	20
	Lắp đặt tổ hợp chuông đèn báo cháy sau bảo trì
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp tổ hợp chuông đèn báo cháy sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra tổ hợp chuông đèn báo cháy sau lắp đặt đảm bảo  hoạt động bình thường.

	21
	Bảo trì, sửa chữa bộ giám sát chuyển mạch mini
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ giám sát chuyển mạch mini 
- Vệ sinh các chi tiết của bộ giám sát chuyển mạch mini 
- Khắc phục lỗi của bộ giám sát chuyển mạch mini (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ giám sát chuyển mạch mini sau khi bảo dưỡng.

	22
	Tháo đèn hiển thị xuống để bảo trì
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản đèn hiển thị sau tháo.

	23
	Bảo trì, sửa chữa đèn hiển thị 
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn hiển thị;
- Khắc phục lỗi của đèn hiển thị (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đèn hiển thị sau khi bảo dưỡng.

	24
	Lắp đặt đèn hiển thị sau bảo trì, sửa chữa
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp đèn hiển thị sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra đèn hiển thị sau lắp đặt đảm bảo hoạt động bình thường.

	25
	Bảo trì, sửa chữa, thử nghiệm đầu báo Duct smoke HVAC bằng thiết bị chuyên dụng
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đầu báo;
- Vệ sinh các chi tiết của đầu báo;
- Khắc phục lỗi, hiệu chỉnh lại đầu báo (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đầu báo sau khi bảo dưỡng;
- Thử nghiệm đầu báo sau lắp đặt đảm bảo đầu báo hoạt động bình thường.

	26
	Bảo trì, sửa chữa module cách ly
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	27
	Bảo trì, sửa chữa LPS Electric lockoff
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động LPS Electric lockoff;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi.

	28
	Bảo trì, sửa chữa AS Push button abort switch - blue
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của AS Push button abort switch – blue;
- Vệ sinh các chi tiết của AS Push button abort switch – blue;
- Khắc phục lỗi AS Push button abort switch – blue (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động AS Push button abort switch - blue sau khi bảo dưỡng.

	29
	Bảo trì, sửa chữa H2 Đầu dò ga
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đầu dò;
- Vệ sinh các chi tiết của đầu dò;
- Khắc phục lỗi, hiệu chỉnh lại đầu dò (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đầu dò sau khi bảo dưỡng.

	30
	Tháo DK đèn cảnh báo
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc.
- Tháo và bảo quản đèn cảnh báo sau tháo.

	31
	Bảo trì, sửa chữa DK đèn cảnh báo
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn cảnh báo;
- Khắc phục lỗi của đèn cảnh báo (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đèn cảnh báo sau khi bảo dưỡng.

	32
	Lắp đặt DK đèn cảnh báo sau khi sửa chữa
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp đèn cảnh báo sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra đèn cảnh báo sau lắp đặt đảm bảo hoạt động bình thường.

	33
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều khiển van FM-200
	- Kiểm tra hoạt động của hệ thống; 
- Khắc phục lỗi của hệ thống (nếu có);
- Kiểm tra vị trí trạng thái làm việc.

	34
	Sửa chữa, bảo trì công tắc dòng chảy
	· Kiểm tra tình trạng hoạt động của các tiếp điểm của công tắc dòng chảy
· Kiểm tra, hiệu chỉnh lại giá trị tác động của công tắc theo đúng yêu cầu kỹ thuật
· Kiểm tra công tắc dòng chảy sau bảo trì hoạt động bình thường

	35
	Tìm và khắc phục lỗi chạm đất đối với đường cáp tín hiệu các thiết bị ngoại vi - Rút dây tín hiệu kiểm tra và xử lý đoạn bị hở, rách lớp nhựa bảo vệ
	- Tìm và khắc phục lỗi chạm đất đối với đường cáp tín hiệu các thiết bị ngoại vi;
- Rút dây tín hiệu kiểm tra và xử lý đoạn bị hở, rách lớp nhựa bảo vệ.

	36
	Tháo thiết bị đầu báo nhiệt địa chỉ chống nổ (bao gồm cả đế, module kết nối) bằng thiết bị chuyên dụng
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản thiết bị đầu báo sau tháo.

	37
	Bảo trì, sửa chữa, hiệu chỉnh, thử nghiệm độ nhạy đầu báo nhiệt địa chỉ chống nổ (bao gồm cả đế, module kết nối) bằng thiết bị chuyên dụng
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đầu báo;
- Vệ sinh các chi tiết của đầu báo;
- Khắc phục lỗi, hiệu chỉnh lại đầu báo (nếu có); 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đầu báo sau khi bảo dưỡng.

	38
	Lắp đặt lại thiết bị đầu báo nhiệt địa chỉ chống nổ (bao gồm cả đế, module kết nối) sau khi bảo trì
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp thiết bị đầu báo sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra, thử nghiệm đầu báo sau lắp đặt đảm bảo đầu báo hoạt động bình thường.

	39
	Tháo đầu báo hỗn hợp Muntisensor
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản thiết bị đầu báo sau tháo.

	40
	Bảo dưỡng, sửa chữa đầu báo hỗn hợp Muntisensor
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đầu báo;
- Vệ sinh các chi tiết của đầu báo;
- Khắc phục lỗi, hiệu chỉnh lại đầu báo (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đầu báo sau khi bảo dưỡng.

	41
	Lắp đặt đầu báo hỗn hợp Muntisensor sau bảo dưỡng
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp thiết bị đầu báo sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra, thử nghiệm đầu báo sau lắp đặt đảm bảo đầu báo hoạt động bình thường.

	42
	Bảo trì, sửa chữa module Output 0832-CPD-1072
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi.

	43
	Tháo đầu báo Beam
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản thiết bị đầu báo sau tháo.

	44
	Bảo dưỡng, sửa chữa đầu báo Beam
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đầu báo;
- Vệ sinh các chi tiết của đầu báo;
- Khắc phục lỗi, hiệu chỉnh lại đầu báo (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đầu báo sau khi bảo dưỡng.

	45
	Lắp đặt đầu báo Beam sau bảo dưỡng
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp thiết bị đầu báo sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra, thử nghiệm đầu báo sau lắp đặt đảm bảo đầu báo hoạt động bình thường.

	46
	Bảo trì dây nhiệt TH78
	- Kiểm tra hệ thống dây nhiệt;
- Khắc phục lỗi (nếu có).

	47
	Bảo dưỡng, sửa chữa trung tâm báo cháy Siemens
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị trong tủ trung tâm báo cháy;
- Khắc phục, sửa chữa các lỗi thiết bị trong tủ trung tâm báo cháy (nếu có);
- Vệ sinh, siết lại các cầu đấu trong tủ trung tâm báo cháy.

	48
	Sửa chữa, bảo dưỡng bộ ắc quy
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động bộ ắc quy;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	49
	Sửa chữa, bảo dưỡng Card Loop
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	50
	Sửa chữa, bảo dưỡng Card điều khiển
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	51
	Sửa chữa, bảo dưỡng Role điều khiển
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	52
	Sửa chữa, bảo dưỡng các module input
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	53
	Sửa chữa, bảo dưỡng máy nén
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	54
	Sửa chữa, bảo dưỡng module HCP
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	55
	Sửa chữa, bảo dưỡng module HTRI-S
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	56
	Sửa chữa, bảo dưỡng các van solenoid kích hoạt chữa cháy
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	57
	Sửa chữa, bảo dưỡng module rơ le điều khiển van
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	58
	Sửa chữa, bảo dưỡng công tắc áp suất
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	59
	Sửa chữa, bảo dưỡng bộ chỉ thị vị trí
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	60
	Sửa chữa, bảo dưỡng van đầu ra
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	61
	Sửa chữa, bảo dưỡng van điện từ
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	62
	Tháo đèn báo cháy ra vị trí bảo dưỡng, sửa chữa
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản đèn báo cháy sau tháo.

	63
	Bảo dưỡng, sửa chữa đèn báo cháy
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn báo cháy;
- Khắc phục lỗi của đèn báo cháy (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động đèn báo cháy sau khi bảo dưỡng.

	64
	Lắp đặt đèn báo cháy sau khi bảo dưỡng
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp đèn báo cháy sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra đèn báo cháy sau lắp đặt đảm bảo hoạt động bình thường.

	65
	Bảo dưỡng van, cuộn vòi…trong hộp đựng phương tiện chữa cháy
	- Kiểm tra lăng, vòi đảm bảo số lượng và chất lượng;
- Vệ sinh hộp đựng phương tiện;
- Kiểm tra các van khóa. 

	66
	Bảo dưỡng, sửa chữa van góc chữa cháy chuyên dụng D50
	- Vệ sinh, kiểm tra các chi tiết van; 
- Đóng mở van, kiểm tra độ kín rò rỉ;
- Kiểm tra vị trí trạng thái làm việc của van.

	67
	Bảo dưỡng, sửa chữa họng tiếp nước 2 cửa D65
	- Kiểm tra, vệ sinh, đánh rỉ; 
- Bơm mỡ, tra dầu bôi trơn các van khóa, van một chiều lắp đặt tại trụ;
- Kiểm tra độ kín;
- Xiết lại ốc bu lông mặt bích, tay van, đĩa van cao su.

	68
	Bảo dưỡng, sửa chữa các van 
	- Vệ sinh, kiểm tra các chi tiết van; 
- Đóng mở van, kiểm tra độ kín rò rỉ;
- Kiểm tra vị trí trạng thái làm việc của van.

	69
	Bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm động cơ điện Q=63 l/s; H=70 m.c.n
	- Vệ sinh các chi tiết của máy bơm động cơ điện;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy bơm động cơ điện;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi máy bơm động cơ điện (nếu có).

	70
	Bảo dưỡng, sửa chữa bơm bù áp Q=1 l/s; H=80 m.c.n
	- Vệ sinh các chi tiết của bơm bù áp;
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm bù áp;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi bơm bù áp (nếu có).

	71
	Bảo dưỡng bình tích áp 500l
	· Kiểm tra áp lực làm việc;
· Kiểm tra độ kín bình tích áp;
Vệ sinh bình tích áp.

	72
	Bảo dưỡng, sửa chữa rọ hút 
	·  Vệ sinh rọ hút;
·  Cân chỉnh lại đĩa van lò xo;
·  Thử khả năng giữ nước và hút nước của rọ;
 Khắc phục hư hỏng (nếu có).

	73
	Bảo dưỡng, sửa chữa Y lọc 
	-	Vệ sinh Y lọc;
- Khắc phục hư hỏng (nếu có).

	74
	Bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện điều khiển chữa cháy tự động
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị trong tủ điện;
- Khắc phục, sửa chữa các lỗi thiết bị trong tủ điện (nếu có);
- Vệ sinh, siết lại các cầu đấu trong tủ điện.

	75
	Kiểm tra đèn chỉ lỗi thoát hiểm EXIT, đèn sự cố
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động; 
- Kiểm tra lưu điện ắc qui và sạc lại (nếu cần); 
- Khắc phục hư hỏng (nếu có).

	76
	Kiểm tra, sửa chữa đường ống chữa cháy
	- Kiểm tra toàn bộ tuyến đường ống chữa cháy;
- Xử lý các điểm xì hở.

	77
	Đo kiểm tra định kỳ điện trở hệ thống chống sét
	- Kiểm tra dây chống sét;
- Kiểm tra tiếp điểm các vị trí: cọc nối đất, kim thu, thiết bị đếm, cắt lọc sét…;
- Đo điện trở nối hệ thống chống sét. 

	78
	Tháo hệ thống chuông báo cháy
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Tháo và bảo quản chuông báo cháy sau tháo.

	79
	Bảo dưỡng hệ thống chuông báo cháy
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của chuông báo cháy;
- Khắc phục lỗi của chuông báo cháy (nếu có);
- Kiểm tra tình trạng hoạt động chuông báo cháy sau khi bảo dưỡng.

	80
	Lắp đặt hệ thống chuông báo cháy sau khi bảo dưỡng
	- Chuẩn bị dụng cụ, nhân sự thực hiện công việc;
- Lắp hệ thống chuông báo cháy sau bảo trì theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Kiểm tra hệ thống chuông báo cháy sau lắp đặt đảm bảo hoạt động bình thường.

	81
	Kiểm tra, bảo dưỡng Module địa chỉ cho đầu báo cháy
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	82
	Kiểm tra, bảo dưỡng module điều khiển 01 đầu vào, 01 đầu ra địa chỉ (điều khiển quạt, van gió…)
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	83
	Kiểm tra, bảo dưỡng module cách ly địa chỉ (IM)
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động module;
- Khắc phục, sửa chữa lỗi (nếu có).

	84
	Kiểm tra hệ thống dây dẫn cho hệ thống báo cháy, sự cố và EXIT
	- Siết lại các đầu cos;
- Kiểm tra tình trạng của hệ thống dây dẫn, khắc phục các bất thường (nếu có).

	85
	Bảo dưỡng sơn lại y lọc 
	- Chuẩn bị nhân sự, vật tư, dụng cụ;
- Sơn lại Y lọc.

	86
	Bảo dưỡng, di chuyển đầu phun tự động ống DN25 bị cọ sát vào băng tải BC1, BC2
	- Chuẩn bị nhân sự, vật tư, dụng cụ;
- Di chuyển đầu phun tự động ống DN25 bị cọ sát vào băng tải BC01, BC02.

	87
	Bảo dưỡng, sơn lại các van, đường ống
	- Chuẩn bị nhân sự, vật tư, dụng cụ;
- Sơn lại các van, đường ống.

	88
	Sửa chữa các van tay bị kẹt
	- Chuẩn bị nhân sự, vật tư, dụng cụ;
- Khắc phục van tay bị kẹt.

	89
	Hàn lại các mối hàn nối ống bị rò rỉ
	- Chuẩn bị nhân sự, vật tư, dụng cụ;
- Hàn lại các mối hàn nối ống bị rò rỉ

	90
	Sơn ống T300/150 HDPE 
	· Chuẩn bị nhân sự, vật tư, dụng cụ
· Sơn lại T300/150 HDPE

	91
	Bảo dưỡng, sửa chữa cụm van báo động
	· Vệ sinh, kiểm tra các chi tiết van;
· Đóng mở van, kiểm tra độ kín rò rỉ,
· Kiểm tra vị trí trạng thái làm việc, van gạt, van khóa, van điều khiển, kiểm tra kín nước;
· Tra mỡ bộ truyền động van.


3.2.2.2 Giải pháp, phương án kỹ thuật cải tiến hệ thống làm lạnh thuộc hệ thống PCCC bằng CO2 tổ máy S1, S2:
3.2.2.2.1.Phương án thi công, lắp đặt hệ thống làm lạnh mới
Về việc lắp đặt thêm hệ thống làm lạnh mới vào hệ thống hiện hữu sẽ thực hiện theo các bước sau đây:
- Lắp đặt bổ sung cụm máy nén mới song song với cụm máy nén hiện hữu.
- Hàn, đấu nối đường ống, van của cụm máy nén mới vào chung với giàn trao đổi nhiệt hiện hữu bên trong bồn CO2 (đấu nối tương tự như cụm máy nén hiện hữu).
- Lắp đặt tủ điều khiển để điều khiển cả 2 cụm máy nén vận hành luân phiên và dự phòng cho nhau.
3.2.2.2.2. Phương án thiết kế chương trình điều khiển
Triết lý thiết kế điều khiển cho hệ thống mới sau khi cải tiến như sau:
- Đối với chế độ vận hành của 2 hệ thống làm lạnh, thiết kế 2 chế độ vận hành tự động (Auto) và bằng tay (Manual) cho phép vận hành viên chọn lựa phù hợp với tình trạng thực tế của hệ thống, thiết bị.
- Đối với chế độ vận hành tự động: cho phép 2 máy nén chạy luân phiên nhau sau 24h trong  trường hợp hệ thống đang vận hành bình thường, các thiết bị không bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng kiểm tra.
- Đối với chế độ vận hành bằng tay (Manual): cho phép chọn 1 hoặc 2 máy nén chạy trong trường hợp sự cố, các thiết bị hư hỏng cần bảo dưỡng hoặc thay thế.
- Đối với chế độ điều khiển cụm máy nén, thiết kế theo nguyên lý sau: Lấy tín hiệu áp suất bồn CO2 để điều khiển cụm máy nén làm lạnh bồn CO2, cụ thể như sau:
+ Trong trường hợp áp suất bồn CO2 nằm trong phạm vi cho phép (20.3 bar đến 21 bar), 2 máy nén sẽ vận hành luân phiên sau khoảng 24h.
+ Trong trường hợp áp suất bồn CO2 cao (>21.3 bar) và 1 máy nén đang vận hành, thiết kế sao cho máy nén còn lại cùng chạy lên để giảm áp suất bồn CO2 về giá trị cho phép, đồng thời hệ thống sẽ xuất tín hiệu còi, đèn báo để VHV nắm và xử lý.
+ Trong trường hợp áp suất bồn CO2 thấp (< 17.5 bar) thiết kế đảm bảo 2 máy nén phải dừng và hệ thống xuất tín hiệu còi, đèn báo để VHV nắm và xử lý.

	[image: A large machine in a factory

Description automatically generated]Hình ảnh hệ thống làm lạnh bồn CO2 sau khi cải tiến (tham khảo tổ máy S3)



3.2.2.3 Giải pháp, phương án kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện tại Văn phòng điều hành sản xuất, Văn phòng làm việc Ninh Thuận và chung cư CC1 
Bước 1: Công tác chuẩn bị.
- Làm phiếu công tác tách thiết bị ra khỏi hệ thống vận hành.
- Mở cửa phòng MF đảm bảo các điều kiện sửa chữa (mặt bằng, ánh sáng,...).
- Cách ly toàn bộ các nguồn cấp xoay chiều, một chiều cấp tới MF.
- Cách ly máy phát với phụ tải, cách ly tháo ắc quy.
- Tháo tách cáp điều khiển bộ khởi động.
- Treo biển “Cấm đóng điện” trên thiết bị đang có người làm việc.
Bước 2: Sửa chữa bảo dưỡng.
· Hệ thống giải nhiệt:
- Xịt rửa dàn dải nhiệt, vệ sinh bên ngoài két nước.
- Kiểm tra rò rỉ hệ thống giải nhiệt động cơ.
- Kiểm tra các hệ thống ống, khớp nối nước làm mát.
- Kiểm tra dây curoa.
- Kiểm tra cánh quạt và hệ thống làm mát bằng gió.
- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ.
· Hệ thống bôi trơn:
- Thay dầu nhớt.
- Thay lọc dầu.
- Kiểm tra rò rỉ dầu (trên động cơ và trên các lọc).
- Kiểm tra nhiệt độ dầu.
- Kiểm tra áp lực dầu.
· Hệ thống nhiên liệu:
- Kiểm tra tổng thể hệ thống nhiên liệu.
- Thay lọc nhiên liệu.
- Kiểm tra nhiệt nhiên liệu (cấp và hồi).
- Kiểm tra bơm dầu cao áp.
· Hệ thống khí nạp:
- Kiểm tra rò rỉ hệ thống khí nạp.
- Kiểm tra khớp nối (mềm và cứng).
- Kiểm tra trạng thái khí nạp (đo áp suất khí nạp, tùy từng máy).
- Kiểm tra lọc thông hơi Catte.
- Kiểm tra nhiệt độ khí nạp (tùy từng máy mới có).
· Hệ thống khí thải:
- Kiểm tra rò rỉ hệ thống thoát khói.
- Kiểm tra màu khí thải.
- Kiểm tra hệ thống lọc khói (tùy từng hệ thống mới có).
· Hệ thống khởi động:
- Kiểm tra sạc ắc quy (sạc Diamo và sạc tự động bằng điện lưới).
- Mức nước axit của ắc quy (đối với ắc quy nước).
- Đo điện áp ắc quy.
- Kiểm tra độ sụt áp của ắc quy khi đề máy.
- Đo nội trở ắc quy.
- Kiểm tra cực của ắc quy.
- Kiểm tra hệ thống giây điện nối ắc quy.
- Kiểm tra củ đề.
· Động cơ:
- Kiểm tra tổng thể trước khi chạy máy.
- Kiểm tra tổng thể trong quá trình chạy máy.
- Kiểm tra tiếng động lạ trong quá trình chạy máy.
- Kiểm tra độ rung của máy trong quá trình chạy.
- Kiểm tra các chỉ số trên bảng điều khiển.
- Căn chỉnh cài đặt các thông số về theo chuẩn máy phát điện.
· Đầu phát điện:
- Kiểm tra kết nối tiếp xúc cáp động lực.
- Kiểm tra hệ thống làm mát của đầu phát.
- Đo độ cách điện cuộn dây.
· Bảng điều khiển:
- Kiểm tra tổng thể bảng điều khiển, kết nối dây, các phím bấm, thông số hiển thị.
- Kiểm tra lại lịch sử các lỗi ECU.
- Kiểm tra các các trạng thái cảnh báo.
· Vận hành và chạy thử bàn giao:
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống, khoá phiếu công tác.
- Chế độ thử Manual/Auto.
- Kiểm tra tốc độ, tần số, điện áp, dòng điện, áp suất, nhiệt độ, công suất, ... xem có tiếng động lạ bất thường không.
- Vệ sinh tổng thể (máy phát điện, tủ điều khiển).
- Vận hành thử lại lần cuối.
- Bàn giao máy lại cho chủ đầu tư.
- Ký biên bản.
- Báo cáo (Biên bản sửa chữa bảo dưỡng, biên bản đề xuất nếu có).
3.2.3 Yêu cầu vật tư do Nhà thầu cung cấp:
Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các vật tư phải đảm bảo tối thiểu các thông số kỹ thuật được nêu dưới đây.
3.2.3.1 Vật tư cung cấp cho bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm định kỳ hệ thống chữa cháy, HT báo cháy và chữa cháy trung tâm
	STT
	Tên dịch vụ
	Tên vật tư
	Mô tả dịch vụ và Thông số kỹ thuật vật tư

	1
	Thay mới đầu báo khói thiết bị báo cháy OMX 95
	Đầu báo khói thiết bị báo cháy OMX 95
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: OMX95;
Dải điện áp làm việc: điện áp đỉnh 17 ÷ 28VDC;
Dòng tĩnh: 0,44 mA;
Dòng báo động: 3,4 mA;
Nhiệt độ làm việc: 0oC ÷70oC;
Sử dụng cảm biến quang điện phát hiện khói;
HSX: Minimax hoặc tương đương.

	
2
	Thay mới đầu báo nhiệt thiết bị báo cháy WMX 95
	Đầu báo nhiệt thiết bị báo cháy WMX 95
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: WMX 95;
Nhiệt độ tác động: 54oC - 100oC;
Dải điện áp làm việc: điện áp đỉnh 17 ÷ 28VDC;
Dòng chờ cực đại: 0,35 mA;
Dòng báo động cực đại: 3,4 mA;
HSX: Minimax hoặc tương đương.

	3
	Thay mới nút nhấn khẩn báo cháy SA5900-908 APO
	Nút nhấn khẩn báo cháy SA5900-908 APO
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: SA5900-908 APO;
Điện áp cung cấp: 17-35 VDC;
Dòng cảnh báo: 4 mA;
HSX: Apollo hoặc tương đương.

	4
	Thay mới đầu báo nhiệt địa chỉ chống nổ WMX 5000
	Đầu báo nhiệt địa chỉ chống nổ WMX 5000

	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: WMX 5000;
Supply: 7,6-30 VDC;
Bao gồm cả đế MX5000, module kết nối KMX5000;
HSX: Minimax hoặc tương đương.

	5
	Thay mới bộ giám sát chuyển mạch mini, Model:  55000-760 APO
	Bộ giám sát chuyển mạch mini, Model:  55000-760 APO
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: 55000-760 APO;
HSX: Apollo hoặc tương đương.

	




6
	Thay mới module loop AP-XP part: 906186
	Module loop AP-XP part: 906186
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Điện áp: 18 V-30 VDC
Dòng cung cấp (max): 1.440 mA DC
Dòng Loop (max): 400 mA DC
Điện áp Loop: 27 VDC
HSX: Minimax hoặc tương đương.

	7
	Thay mới module loop AP-XP part: 906185
	Module loop AP-XP part: 906185
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Điện áp: 18 V-30 VDC
Dòng cung cấp (max): 1.440 mA DC
Dòng Loop (max): 400 mA DC
Điện áp Loop: 27 VDC
HSX: Minimax hoặc tương đương.

	8
	Thay mới tổ hợp chuông đèn báo cháy P2RL
	Tổ hợp chuông đèn báo cháy P2RL
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Kiểu loại: P2RL;
Điện áp: 24 VDC;
HSX: System Sensor by Honeywell hoặc tương đương.

	
9
	Thay mới module nhánh FMZ 5000 conventional detector; part: 901773
	Module nhánh FMZ 5000 conventional detector minimax; part: 901773
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Điện áp vận hành: 19 V-29 VDC
Dòng cảnh báo: 5 mA – 80 mA DC
HSX: Minimax hoặc tương đương

	




10
	Kéo rải, lắp đặt dây dò nhiệt TH78 dạng tuyến tính
	Dây dò nhiệt TH78 dạng tuyến tính
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Nhiệt độ kích hoạt cố định 78°C (172°F);
Điện áp làm việc: 0 – 30 VAC; đạt chuẩn UL 521 approved File No S36573;
Có vỏ bọc PVC.

	11
	Thay mới board mạch XP95 3 chanel input/output unit
	Board mạch XP95 3 chanel input/output unit
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Điện áp vận hành: 17 V- 28V DC;
HSX: Apollo hoặc tương đương.

	
	Thay mới, lắp đặt thiết bị đầu báo khói nhiệt địa chỉ kết hợp Mutisensorder OWMX 95
	Thiết bị đầu báo khói nhiệt địa chỉ kết hợp Mutisensorder OWMX 95
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
- Model: OWMX95
Điện áp vận hành: 17 V- 28V DC;
Dòng cảnh báo: 3,5 mA
HSX: Minimax hoặc tương đương

	
	Thay mới vỏ tủ trung tâm báo cháy bồn CO2
	Vỏ tủ trung tâm báo cháy bồn CO2
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.

	



12
	Thay mới đầu báo khói SOC-24VN+ NS4-100
	Đầu báo khói SOC-24VN+ NS4-100
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: SOC-24VN+ NS4-100;
Điện áp định mức: 8 V-35 VDC;
Dòng báo cháy: MAX 150mA;
Nhiệt độ làm việc: 0°C ~ 49°C’
HSX: Hochiki hoặc tương đương.

	13
	Thay mới thiết bị đầu báo khói địa chỉ Hochiki ALN-V 
	Đầu báo khói địa chỉ ALN-V 
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: ALN-V
Điện áp làm việc: 21 V -41V DC
Dòng cảnh báo: 540μA/9.5mA (LED on/off)
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động: 0°C - 49°C
HSX: Hochiki hoặc tương đương

	




14
	Thay mới thiết bị đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki ATJ-EA
	Đầu báo nhiệt địa chỉ ATJ-EA
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: ATJ-EA
Điện áp làm việc: 21 V -41V DC;
Dòng cảnh báo: 500 uA;
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động: -10°C - 50°C;
HSX: Hochiki hoặc tương đương.

	15
	Thay mới nút báo cháy khẩn cấp DCP-AMS
	Nút báo cháy khẩn cấp DCP-AMS
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Model: DCP-AMS;
Điện áp vận hành: 17~41 VDC;
Dòng tiêu thụ hiện tại trung bình: 660 uA (báo động);
HSX: Hochiki hoặc tương đương.

	16
	Lắp đặt mới đèn Exit KT-120
	Đèn Exit KT-120
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Điện áp: AC 220V/50Hz.
HSX: Kentom hoặc tương đương

	17
	Lắp đặt mới đèn sự cố KT-2200EL
	Đèn sự cố KT-2200EL
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Nguồn cung cấp: 220V/50-60Hz
HSX: Kentom hoặc tương đương

	18
	Thay mới đường ống DN50 đường kính ngoài F60 
	Đường ống DN50
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Đường kính ngoài: 59,9 mm;
Dày: 4,8 mm;
Vật liệu: Thép đen.

	19
	Thay mới đồng hồ áp suất 3 kim 316L dải đo 0-16 bar
	Đồng hồ áp suất

	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Vật liệu vỏ: Inox 316….;
Đường kính mặt đồng hồ: 63 mm;
Dải đo 0-16 bar.

	20
	Thay mới van Alarm DN80
	Van Alarm DN80

	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Kích thước  DN80;
Áp suất định mức PN20.6/300PSI;
Kết nối: khớp nối x khớp nối.

	22
	 Thay thế đoạn Ống HDPE PE100 SDR11 PN16 D150 x 15,3
	Ống HDPE PE100
	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Đầu nối bằng bích HDPE D150 PN16 (bao gồm gasket cao su làm kín)
+ Thông số kĩ thuật:
· D = Ø165 mm
· D0 = Ø135 mm
· D2 = Ø217 mm
· L = 114 mm
· T1 = 25 mm
· d0 = Ø173 mm
· d1 = Ø240 mm
· d2 = Ø280 mm
· h =22 mm
· H = 23 mm
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, Bản vẽ kỹ thuật, bản phác thảo, Kế hoạch

Mô tả được tạo tự động]+ Vật liệu: HDPE

	23
	Thay thế đồng hồ áp suất EN 837-1
	Đồng hồ áp suất

	- Chuẩn bị nhân sự, dụng cụ, vật tư như mô tả bên dưới;
- Lắp đặt vật tư;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị sau lắp đặt.
Vật liệu vỏ: Inox 316….;
Đường kính mặt đồng hồ: 100 mm;
Dải đo 0-25 bar.
HSX: Wise hoặc tương đương


3.2.3.2 Vật tư cung cấp cho cải tiến hệ thống làm lạnh thuộc hệ thống PCCC bằng CO2 tổ máy S1, S2
	Stt
	Tên vật tư

	1. 
	Van điện từ (Solenoid Valve)
-Model:032L1209-EVR6-d12
HSX: Danfoss hoặc tương đương

	2. 
	Cuộn Coil cho van điện từ (Cuộn hút)
018F6730 
Điện áp: 110V 50Hz, 15W
HSX: Danfoss hoặc tương đương

	3. 
	Vỏ tủ điện Inox 
- Vật liệu: Inox
- Kích thước: 600H x 400W x 210D (mm)
- Độ dày: 1.0mm, 2 lớp cánh
- Phụ kiện: Dây điện, đầu cos đầu nối hoàn chỉnh

	4. 
	Khởi đông từ Contactor MC-32a 
Model: MC-32a 
Điện áp cuộn coil: AC 220V
HSX: LS hoặc tương đương

	5. 
	Rơ le nhiệt RT 15-25
Model: RT 15-25 
HSX: LS hoặc tương đương

	6. 
	Công tắc xoay 3 vị trí CRSL-253A1 (Selector Switch)
- Model: CRSL-253A1 
HSX: Hanyoung Nux hoặc tương đương

	7. 
	Hộp cầu chì thủy tinh 3A 250V 5 x 20 mm
- Loại: Cầu chì ống thủy tinh 5x20mm
- Thông số: 3A - 250V

	8. 
	Bộ lập trình PLC 
- Model: FX3U-32MR/ES
- Cấu hình: 16 In / 16 Out (Relay)
HSX: Mitsubishi Electric hoặc tương đương

	9. 
	Bộ nguồn (Power Supply)
S8FS-C15024 24V 5A
- Model: S8FS-C15024
- Thông số: Input 220VAC, Output 24VDC - 5A (150W)
HSX: Omron hoặc tương đương

	10. 
	MCCB 3 pha 30A ABN53c 30A
HSX: LS hoặc tương đương

	11. 
	MCB 1P 10A 6KA

	12. 
	Cầu đấu dây (Terminal Block)
- Loại: Domino khối 12 chân
- Dòng tải: 25A

	13. 
	Đèn báo pha/tín hiệu
- Kích thước: Ø12mm
- Điện áp: 24 VDC
- Màu sắc: (Xanh/Đỏ/Vàng)

	14. 
	Loa báo động
	- Công suất: 16W
- Điện áp: 220-230 VAC
- Âm lượng: ≥ 150 dB 
- Cấp bảo vệ: ≥ IP44 (Ngoài trời/Treo tường)




	15. 
	Công tắc xoay (Selector Switch)
- Loại: 3 vị trí, Ø22mm
- Tiếp điểm: 1NO + 1NC
- Dòng tải: 3A

	16. 
	T thau (Tê hàn)
- Vật liệu: Đồng thau
- Kích thước: Ø12mm, độ dày 2mm

	17. 
	Ống đồng
Đường kính ngoài: 12,7 mm
Độ dày thành: 0,81 mm

	18. 
	Ống đồng
Đường kính ngoài: 15,88 mm
Độ dày thành: 1,02 mm

	19. 
	Co thau 90 độ
 Vật liệu: Đồng thau
- Kích thước: Ø12mm

	20. 
	Co thau 45 độ
- Vật liệu: Đồng thau
- Kích thước: Ø12mm

	21. 
	Gas lạnh 404A
Môi chất: R404A

	22. 
	Dây cáp điện động lực
- Loại: Cáp tròn 4 ruột x 4.0 mm2 (4C x 4.0mm2)
- Cách điện: PVC/PVC 

	23. 
	Dầu thủy lực POE 68
Loại : POE 68 (Polyol Ester)

	24. 
	Khung sắt đế máy (Block số 2)
- KT: 1200 x 1000 x 500 (mm)
- Vật liệu: Thép dày 4mm
- Xử lý bề mặt: Sơn chống rỉ sét hoàn thiện.

	25. 
	Vỏ tủ điều khiển (Tủ phụ)
- KT: 600 x 400 x 200 (mm)
- Độ dày: 1.0 mm
- Loại: 2 lớp cánh, Inox 304 (chống ăn mòn)
- Kèm phụ kiện: Dây điện, đầu cos, thanh gá.

	26. 
	Bộ  làm lạnh khí CO2
Model: CJAK-0200-TAD -160 (Bao gồm  đầu nén  lạnh  model EAVA-021E-TAD-800, Dàn giải nhiệt, van tiết lưu và Phín lọc)
HSX:Copeland Coplematic Compressor hoặc tương đương


3.2.3.3 Vật tư cung cấp cho sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện tại Văn phòng điều hành sản xuất, Văn phòng làm việc Ninh Thuận và chung cư CC1
	STT
	Tên vật tư
	Ghi chú

	1. 
	Phin lọc nhiên liệu Fleetguard FF5052
- Mã hiệu: FF5052
- HSX: Fleetguard hoặc tương đương
	Sử dụng cho Máy phát điện POWERED BY CUMMINS 125KvA

	2. 
	Lọc dầu bôi trơn Fleetguard LF3349
- Mã hiệu: LF3349
- HSX: Fleetguard hoặc tương đương
	

	3. 
	Nhớt 15W40 (18 lít/ thùng)
Tiêu chuẩn: API CI-4
	

	4. 
	Nước cất châm cho Accu, nước chưng cất 2 lần, độ dẫn điện nước cất nhỏ hơn 0.1µS/cm
	

	5. 
	Lọc nhiên liệu FS1006
- Mã hiệu: FS1006
- HSX: Fleetguard hoặc tương đương
	Sử dụng cho Máy phát điện HK 16000 TDX 14KvA

	6. 
	Lọc nhớt LF670
- Mã hiệu: LF670
- HSX: Fleetguard hoặc tương đương
	

	7. 
	Nhớt 15W40 (18 lít/ thùng)
Tiêu chuẩn: API CI-4
	


Vật tư do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:  
- Mới 100%, được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng.   
- Có nguồn gốc xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) và HSX, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất rõ ràng.    
* Về xuất xứ hàng hóa: Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.   
* Về ký mã hiệu (nếu có), HSX, xuất xứ, hãng sản xuất: Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), HSX, xuất xứ, hãng sản xuất thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể ký mã hiệu (nếu có), HSX, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa này.  
Ghi chú:  
- Danh mục vật tư với các thông số kỹ thuật trong bảng nêu trên đã và đang được Chủ đầu tư sử dụng. Nhà thầu có thể chào đúng loại mã trên hoặc loại có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn loại yêu cầu nhưng phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng và hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.   
Trong trường hợp Nhà thầu chào tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của vật tư đối với mô tả kỹ thuật bên trên. Vật tư tương đương là vật tư có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng được miêu tả như thông số kỹ thuật ở bảng trên.  
- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu cần thiết khác để chứng minh vật tư bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm định kỳ hệ thống chữa cháy, HT báo cháy và chữa cháy trung tâm tại mục 3.2.3.1 nêu trên do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. Đối với vật tư do nhà sản xuất nước ngoài cung cấp, các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài (trừ tiếng anh) có đầy đủ tính pháp lý và được dịch ra ngôn ngữ tiếng Việt, có xác nhận của Nhà thầu (nếu Nhà máy có yêu cầu). Trong trường hợp Nhà thầu không cung cấp tài liệu kỹ thuật/các tài liệu cần thiết khác hoặc có cung cấp tài liệu kỹ thuật/các tài liệu cần thiết khác nhưng chưa đủ thông tin thể hiện các thông số kỹ thuật đã mô tả bên trên cho các vật tư nêu trên thì Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu làm rõ. Sau khi Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ, Nhà thầu không có văn bản trả lời làm rõ hoặc có làm rõ nhưng chưa đáp ứng nội dung yêu cầu làm rõ thì tương ứng mục vật tư đó sẽ bị đánh giá là không đạt so với yêu cầu của E-HSMT (mà không cần tiếp tục làm rõ). 
3.2.4 Yêu cầu về nghiệm thu:
3.2.4.1 Yêu cầu về nghiệm thu dịch vụ:
Trước khi tiến hành tổng nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, đơn vị thi công phải phối hợp với chủ đầu tư chuẩn bị và tập hợp đầy đủ hồ sơ phần nghiệm thu từng giai đoạn gồm:  
- Biên bản kiểm tra từng hạng mục (Mẫu theo quy định của Chủ đầu tư)
- Biên bản nghiệm thu (Mẫu theo quy định của Chủ đầu tư)
- Biên bản nghiệm thu công việc theo yêu cầu sửa chữa đột xuất, thường xuyên (Mẫu theo quy định của Chủ đầu tư)
- Biên bản nghiệm thu tổng thể hoàn thành đưa vào sử dụng
- Các biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào (các vật tư đưa vào sử dụng)
3.2.4.2 Công tác giao nhận, kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu vật tư để lắp đặt mà Nhà thầu cung cấp
Nhà thầu phải mời Chủ đầu tư nghiệm thu các vật tư trước khi tiến hành công việc. Khi có kế hoạch giao hàng, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư trước 02 ngày bằng văn bản thông qua Email, Fax hoặc gửi trực tiếp để Chủ đầu tư chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho công tác tiếp nhận hàng hóa (chỉ giao nhận hàng vào ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt). Trường hợp Nhà thầu không có thông báo giao hàng, Chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng, trách nhiệm cho việc chậm trễ này do Nhà thầu chịu. 
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ toàn bộ tài liệu CO, CQ hoặc các giấy tờ khác tương đương, tời khai hải quan theo đúng quy định của hợp đồng và các tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa (nếu có) cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu, giao nhận hàng hóa (áp dụng cho các mục hàng bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm định kỳ hệ thống chữa cháy, HT báo cháy và chữa cháy trung tâm tại mục 3.2.3.1):
+ Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp hoặc xác nhận (CO) (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng hoặc được chứng thực hợp pháp) nếu là hàng nhập khẩu.  
+ Chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương do Nhà sản xuất/Văn phòng đại diện của NSX cấp hoặc xác nhận (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng hoặc được chứng thực hợp pháp). 
+ Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu có liệt kê chi tiết hàng hoá (bản sao không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán) áp dụng nếu hàng nhập khẩu.
+ Giấy kiểm định kèm theo vật tư đối với các vật tư yêu cầu kiểm định theo quy định hiện hành.
Lưu ý: CO, CQ hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương nhà thầu cung cấp là bản sao y có công chứng hoặc được chứng thực hợp pháp được nêu như trên. Khi có yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp bản chính để đối chiếu. Đối với mục hàng nhập khẩu mà số lượng hàng hóa trên CO, CQ hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương chỉ nhập riêng cho gói thầu này thì nhà thầu phải cung cấp bản gốc.  
Nhà thầu phải cung cấp các thông tin về hàng hóa nhập khẩu (nếu có yêu cầu): Tờ khai hải quan (Số tờ khai hải quan, họ và tên, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước) người khai hải quan; Nhà thầu phải tra CO, CQ và gửi tra cứu thông tin trên hệ thống hải quan áp dụng nếu hàng nhập khẩu (nếu có yêu cầu). 
Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm vật tư được cung cấp. Bất kỳ vật tư nào qua kết quả kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng vật tư khác hoặc tiến hành điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các vật tư không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.
3.2.5 Yêu cầu về đảm bảo chất lượng:
3.2.5.1 Sơ đồ quản lý chất lượng:
Nhà thầu phải có sơ đồ quản lý chất lượng, bao gồm quản lý chất lượng vật tư, quản lý nguồn nhân lực, quản lý hồ sơ công trình.
3.2.5.2 Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư:
	Nhà thầu phải nêu biện pháp đảm bảo chất lượng toàn bộ vật tư từ khi vật tư được cung cấp cho đến khi nghiệm thu lắp đặt. 
3.2.5.3 Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công:
   - Nhà thầu cam kết:
+ Đảm bảo chất lượng và thực hiện dịch vụ không ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư.
+ Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.
3.2.5.4 Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có rủi ro khách quan:
Nhà thầu phải lường trước được một số rủi ro khách quan và nêu rõ biện pháp giải quyết khi xảy ra để đảm bảo tiến độ thi công.
Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện khách quan, Nhà thầu theo hướng dẫn của Chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi rủi ro khách quan.
	Nhà thầu cần căn cứ vào năng lực, nhân sự của mình để lập tiến độ thi công đảm bảo chất lượng yêu cầu.
	Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công công trình (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị) do Nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công. Cam kết thời gian hoàn thành bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho nhà thầu.
	Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công đã thống nhất với Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu thi công.
	Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng.
Đảm bảo hệ thống báo cháy tự động sử dụng hoạt động ổn định, an toàn không xuất hiện lỗi.
Tất cả thiết bị, vật tư trước khi và sau khi đưa vào thi công phải được chủ đầu tư nghiệm thu. Thiết bị thay mới được lắp đặt đảm bảo đúng về số lượng, chất lượng đã được thống nhất; vật tư và thiết bị được lắp đúng quy trình, đảm bảo kỹ thuật của thiết bị đó nói riêng và cả hệ thống nói chung khi đưa vào sử dụng.
Sau khi Nhà thầu thực hiện hoàn thành công việc sửa chữa bảo dưỡng cho từng thiết bị cụ thể, Nhà thầu có trách nhiệm thông báo để chủ đầu tư đến thực hiện việc nghiệm thu thiết bị hoạt động và nhận bàn giao cũng như việc kiểm tra vật tư cũ có tiến hành thay thế. Những hạng mục vật tư thay thế không có giá trị hoặc không sử dụng lại được thì Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao lại cho Chủ đầu tư và phải có biên bản giao nhận.
 	Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật khi sửa chữa, bảo dưỡng sau đó tiến hành thử nghiệm, chạy thử tổng hợp để xác định các thông số kỹ thuật sau sửa chữa.
3.2.6 Công cụ dụng cụ và phương tiện ATLĐ phục vụ thực hiện công việc:
- Đối với công cụ, dụng cụ nhà thầu phải tự trang bị đầy đủ để đảm bảo thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác sửa chữa, kiểm tra và đúng quy định hiện hành về PCCC.
- Trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động phù hợp với biện pháp thi công, các thiết bị an toàn phải được kiểm định theo quy định.
3.2.7 Công tác chuẩn bị thi công:
· Nhà thầu trình bày công tác chuẩn bị các máy, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra hệ thống báo cháy tự động đảm bảo chất lượng và số lượng để thực hiện gói thầu và tiến độ công việc;
· Máy móc thi công, các dụng cụ kiểm tra hệ thống báo cháy tự động phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đề xuất trong E-HSDT và đảm bảo chất lượng, tiến độ.
· Các máy móc dụng cụ thi công phải được liệt kê đầy đủ theo nội dung công việc và phải phù hợp với nội dung công việc.
· Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.
· Huy động nhân sự phù hợp với E-HSMT, có đầy đủ các chứng chỉ liên quan phù hợp với các quy định hiện hành về quy định An toàn điện, an toàn vệ sinh lao động.
3.2.8 Bảng tiến tiến độ thi công:
3.2.8.1. Bảng tiến độ thi công chi tiết:
Yêu cầu nhà thầu xây dựng bảng tiến độ thi công cho từng hệ thống/khu vực công việc theo số tháng thực hiện kể từ ngày bàn giao mặt bằng theo mẫu sau. Bảng tiến độ thời gian thực hiện phải khả thi và đáp ứng yêu cầu tiến độ. 
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3.2.8.2 Sơ đồ bố trí nhân lực thực hiện thi công:
Căn cứ bảng tiến độ thi công chi tiết Nhà thầu đã xây dựng, yêu cầu Nhà thầu xây dựng sơ đồ huy động nhân lực thi công để đảm bảo tiến độ vừa nêu.
3.2.9 Bảo đảm môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động:
3.2.9.1 Biện pháp vệ sinh môi trường:
· Giảm thiểu chất thải:
· Cần có ý thức hạn chế, giảm thiểu chất thải bằng cách hạn chế sử dụng hoặc tái sử dụng, tái chế các loại chất thải phù hợp.
· Chỉ đặt hàng và dùng lượng vật tư, hóa chất thật sự cần thiết, tránh thải bỏ lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.
· Thay thế các loại vật tư, hóa chất gây ô nhiễm bằng loại ít hoặc không gây ô nhiễm, nếu có thể.
· Tái sử dụng lại các loại chất thải không độc hại nếu thích hợp.
· Phân loại chất thải:
· Các chất thải cần được phân loại ngay tại nguồn và thu gom, lưu trữ, xử lý riêng biệt.
· Chất thải có thể phân loại thành ba loại như: Chất thải tái chế, chất thải không nguy hại, chất thải nguy hại.
3.2.9.2 Phòng cháy, chữa cháy:
· Khi làm việc trong môi trường thiết bị dễ cháy nổ như chai ôxy, bình Gas và các hoá chất dễ cháy như xăng, dầu, sơn... phải tuyệt đối chú ý đến phòng chống cháy, nổ:
· Tuyệt đối không được đốt lửa trong hiện trường làm việc, tất cả các thiết bị và hoá chất dễ cháy nổ phải để đúng nơi quy định, cách xa nguồn nhiệt ít nhất 15m và được che chắn cẩn thận.
· Khi hàn hoặc cắt ở những nơi gần các chất dễ cháy nổ như sơn, xăng, dầu... phải có biện pháp che chắn cẩn thận. Vị trí thợ hàn làm việc phải có bình cứu hoả.
· Khi làm việc trong môi trường dễ cháy nổ phải có phương án phòng cháy chữa cháy, nổ và trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: Bình cứu hoả (bình bột, bình CO2...), thùng chứa cát, nước và các dụng cụ khác như xẻng, xô, chậu, câu liêm, chăn dạ...
3.2.9.3 An toàn lao động:
Nhà thầu thi công bảo dưỡng, sửa chữa phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 
- Nhà thầu thi công và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công bảo dưỡng, sửa chữa và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
- Tuân thủ thực hiện thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác theo quy định hiện hành về an toàn điện của Nhà máy cũng như quy định hiện hành.
3.2.10 Yêu cầu về tiến độ, thời gian bảo hành:
a) Tiến độ:
- Thời gian thực hiện công việc: trong vòng 6 tháng kể từ khi Nhà máy bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. 
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ theo quy định của hợp đồng để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ ở từng khâu trong quá trình thực hiện gói thầu. 
- Nếu Chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công tác bàn giao đưa vào vận hành thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết cùng với sự đồng ý của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu. Nếu việc bảo dưỡng, sửa chữa chậm hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng, do lỗi của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo đúng quy định trong hợp đồng. 
Đối với khả năng đáp ứng sự cố, sửa chữa đột xuất:
- Nhà thầu phải có người thường trực để luôn sẵn sàng nhân sự thực hiện công tác sửa chữa đột xuất nếu có.
- Nhà thầu cung cấp đầy đủ nhân sự, dụng cụ để xử lý sự cố thời gian như sau:
+ Thời gian tiếp nhận thông tin xử lý sự cố: Khi có sự cố, hư hỏng đột xuất xảy ra. Nhà thầu phải có mặt tại hiện trường trong khoảng thời gian không quá 2 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu xử lý sự cố từ phía Nhà máy. Nhà thầu phải có mặt để thực hiện kiểm tra, xử lý sự cố, lập biên bản kiểm tra, đề xuất vật tư theo mẫu, lập phương án sửa chữa thay thế và xử lý trong thời gian sớm nhất.
+ Thời gian khắc phục sự cố: Trong thời gian chờ vật tư nhà thầu thực hiện công tác sửa chữa khắc phục tạm thời để đưa thiết bị vào vận hành. Trong vòng 5 ngày (kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao vật tư để sửa chữa) nhà thầu phải khắc phục xong hoàn toàn các hệ thống/thiết bị đang bị hư hỏng ở tất cả các vị trí.
- Sau khi sửa chữa, thay thế phải có xác nhận của đơn vị quản lý vật tư, thiết bị.
b) [bookmark: _GoBack]Thời gian bảo hành: 
Thời gian bảo hành như sau: 
- Nhà thầu phải bảo hành chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống là 06 tháng kể từ thời điểm ký biên bản nghiệm thu đạt yêu cầu. 
- Nhà thầu phải thực hiện bảo hành 12 tháng đối với các vật tư, thiết bị thay thế kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu lắp đặt đạt yêu cầu.  
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.
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